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	Trang bìa 1
	                                                  Mẫu số 7 ( Khổ 19x26,5)

          Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH


	
	                                                  Mẫu số 7.

          Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH


	Giáo án số: 01
	Thời gian thực hiện: 405 phút
Tên bài học trước:………………………………….
Thực hiện  từ ngày........ đến ngày ............................


Tên bài: Chương 1: Nguyên tắc quản lý hóa chất

Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng:
· Hiểu và nhận biết về hàng hóa nguy hiểm. 

· Hiểu về các điều khoản và định nghĩa cơ bản, đường phơi nhiễm. 

· Trình bày ảnh hưởng của hóa chất tới con người

· Trình bày cách nhận biết, phân loại, đóng gói, lưu trữ, chứng từ khai báo; cách thức xử lý khi có sự cố.

Đồ dùng và trang thiết bị dạy học

Máy vi tính, máy chiếu, bảng, phấn (bút lông), slide trình chiếu, laser….

Hình thức tổ chức dạy học:
· Giảng dạy lý thuyết

· Hướng dẫn các nội dung của bài học để sinh viên theo dõi, ghi chép bài đầy đủ và thực hành.

· Đặt vấn đề để sinh viên thảo luận, làm việc nhóm và tham gia trả lời các câu hỏi.

· Phân tích, giải thích các vấn đề được thảo luận.

· Giao nhiệm vụ cho sinh viên sau mỗi buổi học.

* Sinh viên:

· Lắng nghe, ghi chép bài đầy đủ, thảo luận, tham gia trả lời các câu hỏi.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 5 phút
II. Thực hiện bài học:  

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập

Hôm nay là buổi đầu tiên của môn học dịch vụ kho hàng và trung tâm điều phối, thầy sẽ giới thiệu Chương 1: Nguyên tắc quản lý hóa chất

	- Dẫn dắt bài học 
	- Lắng nghe
	5p

	2
	Giới thiêu chủ đề 

Chương 1: Nguyên tắc quản lý hóa chất


Mục tiêu:

· Hiểu và nhận biết về hàng hóa nguy hiểm. 

· Hiểu về các điều khoản và định nghĩa cơ bản, đường phơi nhiễm. 

· Trình bày ảnh hưởng của hóa chất tới con người

· Trình bày cách nhận biết, phân loại, đóng gói, lưu trữ, chứng từ khai báo; cách thức xử lý khi có sự cố.

Nội dung:

Chương 1: Nguyên tắc quản lý hóa chất 

1.1 Xác định tính nguy hiểm





1.2 Các điều khoản và định nghĩa cơ bản





1.3 Phân loại cơ bản




1.4 Đường phơi nhiễm


1.5 Quan hệ liều lượng – phản ứng


1.6 Ảnh hưởng của hóa chất tới con người (Nguyên nhân và tác động)
Thực hành 





	· Giới thiệu tên bài học

· Giới thiệu mục tiêu bài học

· Giới thiệu các nội dung của bài học


	· Nhận biết tên bài học

· Xác định mục tiêu bài học

Nhận biết các nội dung của bài học
	10p

	3
	Giải quyết vấn đề

1.1 Xác định tính nguy hiểm


1.2 Các điều khoản và định nghĩa cơ bản






	- Thuyết giảng

- Đặt câu hỏi

- Nhận xét câu trả lời

-Trình chiếu slide bài giảng
	- Lắng nghe yêu cầu của GV

- Trả lời câu hỏi

- Theo dõi, lắng nghe, ghi chép.
	45 p

	
	1.3 Phân loại cơ bản








1.4 Đường phơi nhiễm













	- Thuyết giảng

- Đặt câu hỏi

- Nhận xét câu trả lời

-Trình chiếu slide bài giảng


	- Lắng nghe yêu cầu của GV

- Trả lời câu hỏi

- Theo dõi, lắng nghe, ghi chép.
	45p


	
	1.5 Quan hệ liều lượng – phản ứng



1.6 Ảnh hưởng của hóa chất tới con người (Nguyên nhân và tác động)
	- Thuyết giảng

- Đặt câu hỏi

- Nhận xét câu trả lời

-Trình chiếu slide bài giảng


	- Lắng nghe yêu cầu của GV

- Trả lời câu hỏi

- Theo dõi, lắng nghe, ghi chép.
	45P

	
	Thực hành
	- GV giao tình huống áp dụng

- Hướng dẫn giải quyết.

- Yêu cầu thảo luận.
	- Lắng nghe yêu cầu

- Thảo luận và trình bày 

- Lắng nghe và ghi chép
	235p

	4
	Kết thúc vấn đề

- Củng cố kiến thức

- Củng cố kỹ năng rèn luyện

- Nhận xét kết quả rèn luyện, tinh thần, thái độ học tập, lưu ý các sai sót và cách khắc phục

- Kế hoạch hoạt động tiếp theo: Chương 2: Phân loại quốc tề về hàng hóa nguy hiểm(DG)
	- Thuyết trình hệ thống hóa kiến thức

- Tổng kết và giải đáp thắc mắc sinh viên
	- Lắng nghe, ghi nhớ các nội dung kiến thức trọng tâm, các kỹ năng cần rèn luyện

- Lắng nghe rút kinh nghiệm
	10p

	5
	Hướng dẫn tự học


	Giao nhiệm vụ và hướng dẫn sinh viên tự học tài liệu ở nhà.
	5p


VI. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: Xác định các vấn đề sinh viên nắm được, chưa nắm được và những vấn đề sinh viên còn thắc mắc bằng những câu hỏi, câu phát vấn. Từ đó tìm cách giải thích, giải quyết vấn đề của sinh viên.

	Trưởng khoa/Trưởng tổ môn
	   Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 01 năm 2023
            Giảng viên
                                 Đồng Công Tạo




	
	                                                  Mẫu số 7.

          Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH


	Giáo án số: 02
	Thời gian thực hiện: 405 phút

Tên bài học trước: Chương 1: Nguyên tắc quản lý hóa chất

Thực hiện  từ ngày........ đến ngày ............................


Tên bài: Chương 2: Phân loại quốc tề về hàng hóa nguy hiểm(DG)
Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng:

· Trình bày về khuyến cáo vận chuyển hàng hóa nguy hiểm của Liên Hợp Quốc (UN) 
· Phân loại và cảnh báo nguy hiểm, điều khoản cơ bản trong UNTDG, Quy cách nhóm đóng gói UN (PG)

· Vận dụng kiến thức vào thực tế Doanh nghiệp

Đồ dùng và trang thiết bị dạy học

Máy vi tính, máy chiếu, bảng, phấn (bút lông), slide trình chiếu, laser….

Hình thức tổ chức dạy học:

· Giảng dạy lý thuyết

· Hướng dẫn các nội dung của bài học để sinh viên theo dõi, ghi chép bài đầy đủ và thực hành.

· Đặt vấn đề để sinh viên thảo luận, làm việc nhóm và tham gia trả lời các câu hỏi.

· Phân tích, giải thích các vấn đề được thảo luận.

· Giao nhiệm vụ cho sinh viên sau mỗi buổi học.

* Sinh viên:

· Lắng nghe, ghi chép bài đầy đủ, thảo luận, tham gia trả lời các câu hỏi.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 5 phút
II. Thực hiện bài học:  

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập

Trong phạm vi bài học hôm nay, chúng ta sẽ đi tìm hiểu nội dung của Chương 2: Phân loại quốc tề về hàng hóa nguy hiểm(DG)
	- Dẫn dắt bài học 
	- Lắng nghe
	5p

	2
	Giới thiêu chủ đề 

Chương 2: Phân loại quốc tề về hàng hóa nguy hiểm(DG)


Mục tiêu:

· Trình bày về khuyến cáo vận chuyển hàng hóa nguy hiểm của Liên Hợp Quốc (UN) 
· Phân loại và cảnh báo nguy hiểm, điều khoản cơ bản trong UNTDG, Quy cách nhóm đóng gói UN (PG)

· Vận dụng kiến thức vào thực tế Doanh nghiệp.

Nội dung:

Chương 2: Phân loại quốc tề về hàng hóa nguy hiểm(DG)


2.1 UNTDG –Khuyến cáo về Vận chuyển hàng hóa nguy hiểm của Liên Hợp Quốc (UN)






2.2 Phân loại quốc tề về hàng hóa nguy hiểm 





2.3 Hệ thống Linkage/ASEAN Protocol 9




2.4 Phân loại và cảnh báo nguy hiểm




2.5 Phân loại hàng nguy hiểm (9 loại)





2.6 Điều khoản cơ bản trong UNTDG





2.7 Quy cách nhóm đóng gói UN (PG)






2.8 Số UN và Tên gọi đúng (PSN)






Thực hành 



	· Giới thiệu tên bài học

· Giới thiệu mục tiêu bài học

· Giới thiệu các nội dung của bài học


	· Nhận biết tên bài học

· Xác định mục tiêu bài học

Nhận biết các nội dung của bài học
	10p

	3
	Giải quyết vấn đề


2.1 UNTDG –Khuyến cáo về Vận chuyển hàng hóa nguy hiểm của Liên Hợp Quốc (UN)






2.2 Phân loại quốc tề về hàng hóa nguy hiểm 


2.3 Hệ thống Linkage/ASEAN Protocol 9



	- Thuyết giảng

- Đặt câu hỏi

- Nhận xét câu trả lời

-Trình chiếu slide bài giảng
	- Lắng nghe yêu cầu của GV

- Trả lời câu hỏi

- Theo dõi, lắng nghe, ghi chép.
	55 p

	
	2.4 Phân loại và cảnh báo nguy hiểm





2.5 Phân loại hàng nguy hiểm (9 loại)







	- Thuyết giảng

- Đặt câu hỏi

- Nhận xét câu trả lời

-Trình chiếu slide bài giảng


	- Lắng nghe yêu cầu của GV

- Trả lời câu hỏi

- Theo dõi, lắng nghe, ghi chép.
	45p

	
	2.6 Điều khoản cơ bản trong UNTDG





2.7 Quy cách nhóm đóng gói UN (PG)





2.8 Số UN và Tên gọi đúng (PSN)





	- Thuyết giảng

- Đặt câu hỏi

- Nhận xét câu trả lời

-Trình chiếu slide bài giảng


	- Lắng nghe yêu cầu của GV

- Trả lời câu hỏi

- Theo dõi, lắng nghe, ghi chép.
	60p

	
	Thực hành
	- GV giao tình huống áp dụng

- Hướng dẫn giải quyết.

- Yêu cầu thảo luận.
	- Lắng nghe yêu cầu

- Thảo luận và trình bày 

- Lắng nghe và ghi chép
	235p

	4
	Kết thúc vấn đề

- Củng cố kiến thức

- Củng cố kỹ năng rèn luyện

- Nhận xét kết quả rèn luyện, tinh thần, thái độ học tập, lưu ý các sai sót và cách khắc phục

- Kế hoạch hoạt động tiếp theo: Chương 3: Ký hiệu và đóng gói của UN
	- Thuyết trình hệ thống hóa kiến thức

- Tổng kết và giải đáp thắc mắc sinh viên
	- Lắng nghe, ghi nhớ các nội dung kiến thức trọng tâm, các kỹ năng cần rèn luyện

- Lắng nghe rút kinh nghiệm
	10p

	5
	Hướng dẫn tự học


	Giao nhiệm vụ và hướng dẫn sinh viên tự học tài liệu ở nhà.
	5p


VI. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: Xác định các vấn đề sinh viên nắm được, chưa nắm được và những vấn đề sinh viên còn thắc mắc bằng những câu hỏi, câu phát vấn. Từ đó tìm cách giải thích, giải quyết vấn đề của sinh viên.

	Trưởng khoa/Trưởng tổ môn
	   Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 01 năm 2023

            Giảng viên
                                 Đồng Công Tạo




	
	                                                  Mẫu số 7.

          Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH


	Giáo án số: 03
	Thời gian thực hiện: 405 phút

Tên bài học trước: Chương 2: Phân loại quốc tề về hàng hóa nguy hiểm(DG)

Thực hiện  từ ngày........ đến ngày ............................


Tên bài: Chương 3: Ký hiệu và đóng gói của UN
Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng:

· Trình bày về ký hiệu và đóng gói của UN

· Trình bày về đóng gói hàng hóa nguy hiểm 


· Trình bày lợi thế của việc đóng gói, hệ thống phân loại khác (US &EU)

· Vận dụng vào thực tế kiến thức ký hiệu và đóng gói

Đồ dùng và trang thiết bị dạy học

Máy vi tính, máy chiếu, bảng, phấn (bút lông), slide trình chiếu, laser….

Hình thức tổ chức dạy học:

· Giảng dạy lý thuyết

· Hướng dẫn các nội dung của bài học để sinh viên theo dõi, ghi chép bài đầy đủ và thực hành.

· Đặt vấn đề để sinh viên thảo luận, làm việc nhóm và tham gia trả lời các câu hỏi.

· Phân tích, giải thích các vấn đề được thảo luận.

· Giao nhiệm vụ cho sinh viên sau mỗi buổi học.

* Sinh viên:

· Lắng nghe, ghi chép bài đầy đủ, thảo luận, tham gia trả lời các câu hỏi.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 5 phút
II. Thực hiện bài học:  

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập

Trong phạm vi bài học hôm nay, chúng ta sẽ đi tìm hiểu nội dung của Chương 3: Ký hiệu và đóng gói của UN
	- Dẫn dắt bài học 
	- Lắng nghe
	5p

	2
	Giới thiêu chủ đề 

Chương 3: Ký hiệu và đóng gói của UN 

Mục tiêu:

· Trình bày về ký hiệu và đóng gói của UN

· Trình bày về đóng gói hàng hóa nguy hiểm 


· Trình bày lợi thế của việc đóng gói, hệ thống phân loại khác (US &EU)

· Vận dụng vào thực tế kiến thức ký hiệu và đóng gói

Nội dung:

Chương 3: Ký hiệu và đóng gói của UN

3.1 Ký hiệu và đóng gói của UN





3.2 Đóng gói hàng hóa nguy hiểm





3.3 Ký mã hiệu và dán nhãn






3.4 Lợi thế của việc đóng gói






3.5 Một số ví dụ

3.6 Hệ thống phân loại khác (US &EU)

Thực hành 


	· Giới thiệu tên bài học

· Giới thiệu mục tiêu bài học

· Giới thiệu các nội dung của bài học


	· Nhận biết tên bài học

· Xác định mục tiêu bài học

Nhận biết các nội dung của bài học
	10p

	3
	Giải quyết vấn đề


3.1 Ký hiệu và đóng gói của UN




3.2 Đóng gói hàng hóa nguy hiểm





3.3 Ký mã hiệu và dán nhãn



	- Thuyết giảng

- Đặt câu hỏi

- Nhận xét câu trả lời

-Trình chiếu slide bài giảng
	- Lắng nghe yêu cầu của GV

- Trả lời câu hỏi

- Theo dõi, lắng nghe, ghi chép.
	45 p

	
	3.4 Lợi thế của việc đóng gói





3.5 Một số ví dụ




3.6 Hệ thống phân loại khác (US &EU)








	- Thuyết giảng

- Đặt câu hỏi

- Nhận xét câu trả lời

-Trình chiếu slide bài giảng


	- Lắng nghe yêu cầu của GV

- Trả lời câu hỏi

- Theo dõi, lắng nghe, ghi chép.
	45p

	
	Thực hành
	- GV giao tình huống áp dụng

- Hướng dẫn giải quyết.

- Yêu cầu thảo luận.
	- Lắng nghe yêu cầu

- Thảo luận và trình bày 

- Lắng nghe và ghi chép
	235p

	
	Kiểm tra


	GV cho đề bài kiểm tra
	HS/SV làm bài kiểm tra
	45p



	4
	Kết thúc vấn đề

- Củng cố kiến thức

- Củng cố kỹ năng rèn luyện

- Nhận xét kết quả rèn luyện, tinh thần, thái độ học tập, lưu ý các sai sót và cách khắc phục

- Kế hoạch hoạt động tiếp theo: Chương 4: Quy định IATA về hàng hóa nguy hiểm (IATA DGR)
	- Thuyết trình hệ thống hóa kiến thức

- Tổng kết và giải đáp thắc mắc sinh viên
	- Lắng nghe, ghi nhớ các nội dung kiến thức trọng tâm, các kỹ năng cần rèn luyện

- Lắng nghe rút kinh nghiệm
	10p

	5
	Hướng dẫn tự học


	Giao nhiệm vụ và hướng dẫn sinh viên tự học tài liệu ở nhà.
	5p


VI. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: Xác định các vấn đề sinh viên nắm được, chưa nắm được và những vấn đề sinh viên còn thắc mắc bằng những câu hỏi, câu phát vấn. Từ đó tìm cách giải thích, giải quyết vấn đề của sinh viên.

	Trưởng khoa/Trưởng tổ môn
	   Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 01 năm 2023

            Giảng viên
                                 Đồng Công Tạo




	
	                                                  Mẫu số 7.

          Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH


	Giáo án số: 04
	Thời gian thực hiện: 405 phút

Tên bài học trước: Chương 3: Ký hiệu và đóng gói của UN
Thực hiện  từ ngày........ đến ngày ............................


Tên bài: Chương 4: Quy định IATA về hàng hóa nguy hiểm (IATA DGR)

Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng:

· Trình bày quy định IATA về hàng hóa nguy hiểm

· Trình bày sự ra đời và phát triển của IATA DGR

Giải thích đóng gói – việc quan trọng để vận tải hàng hóa nguy hiểm 

Đồ dùng và trang thiết bị dạy học

Máy vi tính, máy chiếu, bảng, phấn (bút lông), slide trình chiếu, laser….

Hình thức tổ chức dạy học:

· Giảng dạy lý thuyết

· Hướng dẫn các nội dung của bài học để sinh viên theo dõi, ghi chép bài đầy đủ và thực hành.

· Đặt vấn đề để sinh viên thảo luận, làm việc nhóm và tham gia trả lời các câu hỏi.

· Phân tích, giải thích các vấn đề được thảo luận.

· Giao nhiệm vụ cho sinh viên sau mỗi buổi học.

* Sinh viên:

· Lắng nghe, ghi chép bài đầy đủ, thảo luận, tham gia trả lời các câu hỏi.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 5 phút
II. Thực hiện bài học:  

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập

Trong phạm vi bài học hôm nay, chúng ta sẽ đi tìm hiểu nội dung của Chương 4: Quy định IATA về hàng hóa nguy hiểm (IATA DGR)
	- Dẫn dắt bài học 
	- Lắng nghe
	5p

	2
	Giới thiêu chủ đề 

Chương 4: Quy định IATA về hàng hóa nguy hiểm (IATA DGR)

Mục tiêu:

· Trình bày quy định IATA về hàng hóa nguy hiểm

· Trình bày sự ra đời và phát triển của IATA DGR

Giải thích đóng gói – việc quan trọng để vận tải hàng hóa nguy hiểm
Nội dung:

Chương 4: Quy định IATA về hàng hóa nguy hiểm (IATA DGR)







4.1 Quy định IATA về hàng hóa nguy hiểm





4.2 Nền tảng của IATA DGR





4.3 Sự phát triển của IATA DGR







4.4 Nguyên tắc của IATA DGR






4.5 Xác định hàng hóa nguy hiểm đường hàng không



4.6 Đóng gói – Việc quan trọng để vận tải hàng hóa nguy hiểm 
4.7 Các mục và bố trí các mục trong IATA DGR




4.8 Phân loại hàng hóa nguy hiểm của IATA




4.9 IATA DG Hazard và làm nhãn






Thực hành 







	· Giới thiệu tên bài học

· Giới thiệu mục tiêu bài học

· Giới thiệu các nội dung của bài học


	· Nhận biết tên bài học

· Xác định mục tiêu bài học

Nhận biết các nội dung của bài học
	10p

	3
	Giải quyết vấn đề







4.1 Quy định IATA về hàng hóa nguy hiểm





4.2 Nền tảng của IATA DGR





4.3 Sự phát triển của IATA DGR







4.4 Nguyên tắc của IATA DGR






4.5 Xác định hàng hóa nguy hiểm đường hàng không



	- Thuyết giảng

- Đặt câu hỏi

- Nhận xét câu trả lời

-Trình chiếu slide bài giảng
	- Lắng nghe yêu cầu của GV

- Trả lời câu hỏi

- Theo dõi, lắng nghe, ghi chép.
	65 p

	
	
4.6 Đóng gói – Việc quan trọng để vận tải hàng hóa nguy hiểm 
4.7 Các mục và bố trí các mục trong IATA DGR




4.8 Phân loại hàng hóa nguy hiểm của IATA




4.9 IATA DG Hazard và làm nhãn
	- Thuyết giảng

- Đặt câu hỏi

- Nhận xét câu trả lời

-Trình chiếu slide bài giảng


	- Lắng nghe yêu cầu của GV

- Trả lời câu hỏi

- Theo dõi, lắng nghe, ghi chép.
	70p

	
	Thực hành
	- GV giao tình huống áp dụng

- Hướng dẫn giải quyết.

- Yêu cầu thảo luận.
	- Lắng nghe yêu cầu

- Thảo luận và trình bày 

- Lắng nghe và ghi chép
	235p

	4
	Kết thúc vấn đề

- Củng cố kiến thức

- Củng cố kỹ năng rèn luyện

- Nhận xét kết quả rèn luyện, tinh thần, thái độ học tập, lưu ý các sai sót và cách khắc phục

- Kế hoạch hoạt động tiếp theo: Chương 5: Mã IMDG
	- Thuyết trình hệ thống hóa kiến thức

- Tổng kết và giải đáp thắc mắc sinh viên
	- Lắng nghe, ghi nhớ các nội dung kiến thức trọng tâm, các kỹ năng cần rèn luyện

- Lắng nghe rút kinh nghiệm
	10p

	5
	Hướng dẫn tự học


	Giao nhiệm vụ và hướng dẫn sinh viên tự học tài liệu ở nhà.
	5p


VI. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: Xác định các vấn đề sinh viên nắm được, chưa nắm được và những vấn đề sinh viên còn thắc mắc bằng những câu hỏi, câu phát vấn. Từ đó tìm cách giải thích, giải quyết vấn đề của sinh viên.

	Trưởng khoa/Trưởng tổ môn
	   Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 01 năm 2023

            Giảng viên
                                 Đồng Công Tạo




	
	                                                  Mẫu số 7.

          Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH


	Giáo án số: 05
	Thời gian thực hiện: 405 phút

Tên bài học trước: Chương 4: Quy định IATA về hàng hóa nguy hiểm (IATA DGR)

Thực hiện  từ ngày........ đến ngày ............................


Tên bài: Chương 5: Mã IMDG 

Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng:

· Trình bày khung pháp lý quốc tế

· Trình bày nguyên tắc và bố trí của mã IMDG, hệ thống phân loại của IMDG, số UN và Proper Shipping Name (PSN)

· Vận dụng kiến thức vào thực tế đọc hiểu danh sách hàng nguy hiểm

Giải thích đóng gói – việc quan trọng để vận tải hàng hóa nguy hiểm 

Đồ dùng và trang thiết bị dạy học

Máy vi tính, máy chiếu, bảng, phấn (bút lông), slide trình chiếu, laser….

Hình thức tổ chức dạy học:

· Giảng dạy lý thuyết

· Hướng dẫn các nội dung của bài học để sinh viên theo dõi, ghi chép bài đầy đủ và thực hành.

· Đặt vấn đề để sinh viên thảo luận, làm việc nhóm và tham gia trả lời các câu hỏi.

· Phân tích, giải thích các vấn đề được thảo luận.

· Giao nhiệm vụ cho sinh viên sau mỗi buổi học.

* Sinh viên:

· Lắng nghe, ghi chép bài đầy đủ, thảo luận, tham gia trả lời các câu hỏi.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 5 phút
II. Thực hiện bài học:  

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập

Trong phạm vi bài học hôm nay, chúng ta sẽ đi tìm hiểu nội dung của Chương 5: Mã IMDG 
	- Dẫn dắt bài học 
	- Lắng nghe
	5p

	2
	Giới thiêu chủ đề 

Chương 5: Mã IMDG Mục tiêu:

· Trình bày khung pháp lý quốc tế

· Trình bày nguyên tắc và bố trí của mã IMDG, hệ thống phân loại của IMDG, số UN và Proper Shipping Name (PSN)

· Vận dụng kiến thức vào thực tế đọc hiểu danh sách hàng nguy hiểm

Nội dung:

Chương 5: Mã IMDG




5.1 Khung pháp lý quốc tế






5.2 Mã IMDG








5.3 Nguyên tắc và bố trí của mã IMDG





5.4 Hệ thống phân loại của IMDG







5.5 9 Loại hàng hóa nguy hiểm






5.6 Số UN và Proper Shipping Name (PSN)




5.7 Nhãn nguy hiểm








5.8 Đọc hiểu danh sách hàng nguy hiểm






5.9 Yêu cầu huấn luyện



5.10 Sử dụng mã IMDG




Thực hành 







	· Giới thiệu tên bài học

· Giới thiệu mục tiêu bài học

· Giới thiệu các nội dung của bài học


	· Nhận biết tên bài học

· Xác định mục tiêu bài học

Nhận biết các nội dung của bài học
	10p

	3
	Giải quyết vấn đề







5.1 Khung pháp lý quốc tế






5.2 Mã IMDG








5.3 Nguyên tắc và bố trí của mã IMDG





5.4 Hệ thống phân loại của IMDG







5.5 9 Loại hàng hóa nguy hiểm




	- Thuyết giảng

- Đặt câu hỏi

- Nhận xét câu trả lời

-Trình chiếu slide bài giảng
	- Lắng nghe yêu cầu của GV

- Trả lời câu hỏi

- Theo dõi, lắng nghe, ghi chép.
	45 p

	
	
5.6 Số UN và Proper Shipping Name (PSN)




5.7 Nhãn nguy hiểm








5.8 Đọc hiểu danh sách hàng nguy hiểm






5.9 Yêu cầu huấn luyện



5.10 Sử dụng mã IMDG



	- Thuyết giảng

- Đặt câu hỏi

- Nhận xét câu trả lời

-Trình chiếu slide bài giảng


	- Lắng nghe yêu cầu của GV

- Trả lời câu hỏi

- Theo dõi, lắng nghe, ghi chép.
	45p

	
	Thực hành
	- GV giao tình huống áp dụng

- Hướng dẫn giải quyết.

- Yêu cầu thảo luận.
	- Lắng nghe yêu cầu

- Thảo luận và trình bày 

- Lắng nghe và ghi chép
	235p

	
	Kiểm tra


	GV cho đề bài kiểm tra
	HS/SV làm bài kiểm tra
	45p



	4
	Kết thúc vấn đề

- Củng cố kiến thức

- Củng cố kỹ năng rèn luyện

- Nhận xét kết quả rèn luyện, tinh thần, thái độ học tập, lưu ý các sai sót và cách khắc phục
	- Thuyết trình hệ thống hóa kiến thức

- Tổng kết và giải đáp thắc mắc sinh viên
	- Lắng nghe, ghi nhớ các nội dung kiến thức trọng tâm, các kỹ năng cần rèn luyện

- Lắng nghe rút kinh nghiệm
	10p

	5
	Hướng dẫn tự học


	Giao nhiệm vụ và hướng dẫn sinh viên tự học tài liệu ở nhà.
	5p


VI. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: Xác định các vấn đề sinh viên nắm được, chưa nắm được và những vấn đề sinh viên còn thắc mắc bằng những câu hỏi, câu phát vấn. Từ đó tìm cách giải thích, giải quyết vấn đề của sinh viên.

	Trưởng khoa/Trưởng tổ môn
	   Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 01 năm 2023

            Giảng viên
                                 Đồng Công Tạo
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